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	1
	Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) và chuyển đổi số (CĐS)
	Điều kiện bắt buộc

	
	- Kế hoạch số 86a/KH-MNNL Kế hoạch ứng dụng CNTT, chuyển đổi số năm học 2025-2026. 
- Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số.
- Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Chuyển đổi số. 
- Niêm yết công khai trên bảng thông tin, phòng hội đồng, trên Cổng thông tin điện tử của nhà trường: http://mnnghialoi.ninhbinh.edu.vn
	Nhà trường đã xây dựng và ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số phù hợp với điều kiện thực tế. Việc triển khai được thực hiện đồng bộ, có phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được phổ biến và nắm vững nội dung kế hoạch. Ban chỉ đạo chuyển đổi số hoạt động hiệu quả, các thành viên cập nhật thông tin nhanh, chính xác, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và giáo dục trong nhà trường.

	2
	Triển khai ứng dụng quản trị, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ
	60
	51,5
	- Thông tin của ứng dụng: Tên ứng dụng; đơn vị cung cấp, hình thức: tự xây dựng/ mua/thuê /cấp trên triển khai...; kinh phí: miễn phí/trả phí (kinh phí cụ thể); đường link ứng dụng...
· Hợp đồng kinh tế hoặc thỏa thuận hợp tác theo quy định của pháp luật trong đó cần lưu ý một số nội dung như: Hồ sơ thiết kế, hồ sơ cấp độ an toàn thông tin mạng và chức năng của ứng dụng; quy định về quyền sở hữu đối với dữ liệu; quy định việc đảm bảo về an ninh, an toàn thông tin;...
· Công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai ứng dụng: Văn bản/ Quy chế quản lý/ hướng dẫn sử dụng / Hội nghị ... do Hiệu trưởng ban hành, triển khai
- Dữ liệu trên hệ thống; hồ sơ, sổ sách, hình ảnh chụp màn hình sử dụng,...
	

	2.1
	Quản lý thông tin trẻ em
	5
	4
	- Tên ứng dụng: Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục MN
Đường link: https://csdl.ninhbinh.edu.vn.
- Ứng dụng: Mạng giáo dục Việt Nam.
Đường link: http://www1.vnedu.vn/
- Văn bản hướng dẫn cập nhật dữ liệu, tài liệu tập huấn.
- Ảnh chụp màn hình hệ thống cập nhật theo lớp.
- Cập nhật định kỳ và khi có sự thay đổi đột xuất: đầy đủ, chính xác.
	Nhà trường đã sử dụng hiệu quả phần mềm Cơ sở dữ liệu ngành và phần mềm VnEdu để quản lý đầy đủ, chính xác thông tin trẻ theo từng lớp. Dữ liệu được cập nhật thường xuyên, có tính liên thông với cấp trên, hỗ trợ thống kê, báo cáo nhanh chóng. 

	2.2
	Quản lý thông tin theo dõi sức khỏe trẻ em
	5
	4
	- Tên 2 ứng dụng và đường link như mục 2.1
- Ảnh chụp màn hình cập nhật thông tin sức khoẻ trên phần mềm 
- Phối hợp với trạm y tế xã khám sức khoẻ định kỳ cho trẻ.
	Các thông tin về sức khoẻ của trẻ: Chiều cao cân nặng, tiêm chủng,... được cập nhật đầy đủ, đúng quy định, đúng thời điểm.

	2.3
	Quản lý thông tin cán bộ quản lý,
giáo viên, nhân viên
	5
	4
	- Tên 2 ứng dụng và đường link như mục 2.1
- Phần mềm CCVC:
Đường link: https://ccvcninhbinh.vnerp.vn
- Ảnh chụp màn hình danh sách giáo viên, hệ thống cập nhật phần mềm.
- Cập nhật định kỳ và khi có sự thay đổi đột xuất: đầy đủ, chính xác.
	Các thông tin của cán bộ, giáo viên, nhân viên được nhập một cách khoa học và đầy đủ thông qua các phần mềm như Cơ sở dữ liệu ngành, VnEdu và phần mềm quản lý cán bộ công chức, viên chức. Thông tin được bảo mật tốt và lưu trữ an toàn, thuận tiện cho công tác thống kê, báo cáo.

	2.4
	Quản lý thông tin y tế trường học.
	5
	4
	- Tên 2 ứng dụng và đường link như mục 2.1
- Ảnh chụp màn hình hệ thống cập nhật theo lớp.
- Cập nhật dữ liệu định kỳ đầy đủ, chính xác.



	Các thông tin y tế trường học được nhập đầy đủ các nội dung như kết quả khám sức khỏe, chiều cao, cân nặng, tiêm chủng, biểu hiện sức khỏe bất thường, lịch sử điều trị... Các thông tin được cập nhật thường xuyên, định kì, có sự phối hợp chặt chẽ với trạm y tế xã, giáo viên và phụ huynh nhằm đảm bảo sức khỏe, kiểm soát tốt dịch bệnh và xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong trường học.

	2.5
	Quản lý thông tin phổ cập giáo dục.
	5
	4,5
	- Phần mềm phổ cập giáo dục MN
Đường link: http://pcgd.moet.gov.vn
- Báo cáo định kỳ, ảnh chụp màn hình hệ thống thể hiện tình trạng cập nhật (hoàn thành/đang thực hiện…).
	Hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu phổ cập – chống mù chữ có đầy đủ thông tin: Mã hộ, chủ hộ, họ tên, năm sinh, trẻ chuyển đi, chuyển đến, năm hoàn thành chương trình ... Vì vậy việc nhập dữ liệu đảm bảo  đảm bảo đầy đủ, chính xác, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý và chỉ đạo chuyên môn.

	2.6
	Quản lý thông tin tài sản, tài chính
	3
	3
	- Tên phần mềm quản lý tài sản: MISA QLTS.VN
Đường link: https://qltsapp.misa.vn
- Tên phần mềm quản lý tài chính: MISA Mimosa.NET
Đường link: https://misa.vn
- Hợp đồng với MISA
- Các phiếu thu, sao kê, tổng hợp từ phần mềm.


	Có sử dụng phần mềm kế toán Misa và phần mềm quản lý tài sản công (PMQLTS.VN) để quản lý tài chính – tài sản một cách khoa học, minh bạch và tiết kiệm thời gian. Dữ liệu được cập nhật định kỳ, phân loại rõ ràng theo từng danh mục, đảm bảo phục vụ tốt cho công tác kiểm kê, báo cáo. Các khoản thu – chi đều được công khai, đúng mục đích.

	2.7
	Quản lý văn bản điện tử
	3
	3
	- Quy chế quản lý văn bản điện tử; quyết định phân công giáo viên phụ trách văn phòng.
- Ảnh chụp các thư mục lưu văn bản.
- Ảnh chụp hội nghị triển khai hướng dẫn quy trình lưu trữ văn bản.
	Quản lý văn bản điện tử trên máy tính theo hệ thống thư mục rõ ràng. Việc tiếp nhận, phân loại, lưu trữ và chia sẻ văn bản được thực hiện khoa học, giúp tiết kiệm thời gian, tăng tính bảo mật và thuận tiện trong tra cứu. Nhà trường cũng sao lưu định kỳ văn bản quan trọng lên bộ nhớ đám mây để tránh mất mát dữ liệu.

	2.8
	Tiện ích tính toán khẩu phần ăn, hàm lượng dinh dưỡng, thực đơn
hằng ngày theo chế độ dinh dưỡng cần thiết và phù hợp với sự phát triển của trẻ
	7
	5
	- File Excel tính khẩu phần ăn của trẻ nhà trẻ, mẫu giáo, thực đơn mùa hè – đông, bảng calo; ảnh chụp bảng niêm yết thực đơn, thực phẩm.
- Bảng công khai thực đơn tại trường, nhóm Zalo lớp, ảnh cập nhật hàng ngày/tuần.
	Sử dụng bảng tính Excel có cài đặt các công thức để tính khẩu phần ăn, đảm bảo cân đối dinh dưỡng theo độ tuổi.
- Thực đơn đa dạng, phong phú, xây dựng theo mùa.
Công khai thực đơn hàng ngày tại cổng trường, trên website và trên Zalo nhóm lớp.

	2.9
	Chức năng tổ chức hoạt động giáo dục trẻ
	7
	6
	- Ảnh/video sử dụng ChatGPT, Canva, Capcut, Gamma, Fliki...
- Sản phẩm của phần mềm: Video các hoạt động của trẻ, powerpoint, video câu truyện, nhạc bài hát,...
- Kho học liệu lưu trữ Google Drive, mã QR trò chơi...
	Nhà trường vận dụng đa dạng các phần mềm trí tuệ nhân tạo AI trong tổ chức các hoạt động như: ChatGPT, Canva, Gamma, Fliki, Suno ….

	2.10
	Chức năng phối hợp, tham gia của cha mẹ trẻ vào các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo kế hoạch của nhà trường.
	7
	6
	- Hình ảnh cha mẹ trẻ tham gia các hoạt động của trẻ: Ngày hội, ngày lễ, sự kiện trong năm học; Hội thi, các hoạt động trải nghiệm.
- Hình ảnh cha mẹ ủng hộ đồ dùng đồ chơi, nguyên vật liệu,...
	Cha mẹ tích cực phối hợp cùng nhà trường trong các hoạt động: Hội thi, hoạt động trải nghiệm, ủng hộ về đồ dùng, nguyên vật liệu,... 

	2.11
	Chức năng tuyên truyền phổ biến
kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ em và cộng đồng.
	2,5
	2,5
	- Ảnh nhóm Zalo lớp có gửi bài tuyên truyền, bài đăng trên facebook Trường Mầm non xã Nghĩa Lợi, website: http://mnnghialoi.ninhbinh.edu.vn
- Hình ảnh phụ huynh tương tác, thả like, phản hồi bài đăng.
	Các kiến thức khoa học về nuôi dạy trẻ được tuyên truyền một cách đa dạng thông qua nhóm Zalo, Facebook, Website,... Cha mẹ trẻ hưởng ứng và tích cực áp dụng tại nhà.

	2.12
	Kết nối và trao đổi đầy đủ dữ liệu với cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục (do Bộ GDĐT quản lý)
	5,5
	5,5
	- Tên ứng dụng: Cơ sở dữ liệu ngành giáo dục MN
Đường link: https://csdl.ninhbinh.edu.vn.
- Ảnh chụp màn hình hệ thống cập nhật các thông tin về: lớp học, trẻ, giáo viên,...

	Dữ liệu được nhập chính xác, đúng định dạng, đảm bảo tiến độ và chất lượng.
Công tác rà soát, đối chiếu thông tin được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và minh bạch thông tin.
Hệ thống hỗ trợ tốt cho việc báo cáo và phối hợp với cơ quan cấp trên.

	2.13
	Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng ứng dụng quản trị, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ
	




	
	Văn bản, quy chế, hướng dẫn sử dụng ứng dụng công nghệ trong quản lý và giáo dục trẻ.
- Minh chứng: Sổ họp có nội dung về ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng ứng dụng quản trị, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Hình ảnh buổi họp hội đồng.
- Tên 2 ứng dụng và đường link như mục 2.1
	Nhà trường đã ban hành đầy đủ các văn bản, quy chế, hướng dẫn sử dụng ứng dụng công nghệ trong quản lý và giáo dục trẻ.
Phân công rõ ràng trách nhiệm, quyền hạn cho từng bộ phận: BGH, giáo viên, nhân viên y tế, kế toán...
Quy chế được phổ biến cụ thể qua các buổi họp, nhóm Zalo, sinh hoạt chuyên môn.

	3
	Triển khai dịch vụ trực tuyến
	12
	12
	· Thông tin của dịch vụ như: Tên dịch vụ, phần mềm; đơn vị cung cấp, hình thức: tự xây dựng/mua/ thuê / được cấp trên cấp; kinh phí: miễn phí/cụ thể hình thức trả phí; đường link ứng dụng...
· Hợp đồng kinh tế hoặc thỏa thuận hợp tác theo quy định của pháp luật với các đơn vị cung cấp: Hồ sơ thiết kế, chức năng của ứng dụng...
· Công tác tuyên truyền, phổ biến, triển khai dịch vụ: Văn bản/ Quy chế quản lý/ hướng dẫn sử dụng... do lãnh đạo đơn vị ban hành, triển khai.
· Dữ liệu trên hệ thống; hồ sơ, sổ sách, hình ảnh chụp màn hình sử dụng, bài viết...
	

	3.1
	Dịch vụ tuyển sinh đầu cấp mầm non trực tuyến
	4
	4
	- Thông tin ứng dụng: Website trường MN xã Nghĩa Lợi
- Link:http://mnnghialoi.ninhbinh.edu.vn
- Hình ảnh giao diện mục “Tuyển sinh đầu cấp” năm 2024–2025
- Ảnh chụp nhóm Zalo lớp, hình ảnh buổi họp phụ huynh đầu năm phổ biến hình thức tuyển sinh
- Ảnh mẫu đơn đã in và nộp tại trường
- Ghi chú kế hoạch chuyển sang đăng ký trực tuyến trong năm học tới
	Nhà trường đã thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh đầu cấp trên website chính thức: http://mnnghialoi.ninhbinh.edu.vn. Phụ huynh có thể tải mẫu đơn tuyển sinh trực tiếp từ website, giúp tiếp cận nhanh chóng và minh bạch. 

	3.2
	Dịch vụ kết nối giữa gia đình và cơ sở giáo dục
	4
	4
	- Link website: http://mnnghialoi.ninhbinh.edu.vn
- Facebook: “Trường MN xã Nghĩa Lợi”
- Ảnh chụp màn hình nhóm Zalo lớp có hình ảnh giáo viên gửi video/bài viết/tin nhắn.
- Hình ảnh phụ huynh thả like, phản hồi.
	Nhà trường tích cực tuyên truyền, phối kết hợp với phụ huynh trong các hoạt động CSNDGD trẻ. Phụ huynh thường xuyên tương tác, phản hồi và ủng hộ tích cực trong mọi hoạt động.

	3.3
	Dịch vụ thu phí dịch vụ giáo dục theo hình thức không dùng tiền mặt
	4
	4
	- Sao kê tài khoản ngân hàng
- Hình ảnh thông báo nội dung chuyển khoản gửi qua Zalo của phụ huynh.
- Văn bản hướng dẫn sử dụng app ngân hàng dành cho phụ huynh.



	Đã triển khai hình thức thu phí không dùng tiền mặt thông qua chuyển khoản ngân hàng, giúp phụ huynh thanh toán thuận tiện, an toàn và minh bạch. 100% phụ huynh trong trường biết và sử dụng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng.

	4
	Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số
	20
	16
	· Văn bản kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng của nhà trường, của đơn vị cấp trên;
· Văn bản/quy chế việc ứng dụng CNTT trong công việc tại đơn vị
· Văn bản/danh sách công nhận giáo viên sử dụng được ứng dụng, khai thác học liệu hỗ trợ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ, danh sách giáo viên được bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn trong năm của thủ trưởng đơn vị;
· Bảng thống kê về số lượng tỷ lệ tương ứng với danh sách;
· Danh sách các ứng dụng, phần mềm, học liệu đã triển khai để hỗ trợ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ trong đơn vị;
- Minh chứng thực tế việc áp dụng các ứng dụng CNTT, khai thác học liệu trong công việc tham gia bồi dưỡng tập huấn: Bài viết, hình ảnh, Hồ sơ sổ sách / Kế hoạch bài dạy/ Cuộc thi hội thi...
	

	4.1
	Tỉ lệ giáo viên sử dụng được ứng dụng, khai thác học liệu hỗ trợ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo
dục trẻ
	10
	8
	- Hình ảnh giáo viên sử dụng: Canva, ChatGPT, Gamma, Fliki, Capcut, Violet, PowerPoint…
- Ảnh/Video sản phẩm, ảnh QR code dẫn tới trò chơi, tài liệu kỹ năng sống...
- File trình chiếu, ảnh lớp học sử dụng công nghệ
- Google Drive chung chứa tài liệu học liệu số
- Ảnh minh chứng phụ huynh quét QR học cùng con, bài đăng chia sẻ trò chơi tại nhà.
- Zalo nhóm lớp chia sẻ video, sách điện tử,...
- Biên bản họp tổ chuyên môn có nội dung công nghệ số.
	Đa số giáo viên biết cách khai thác các tài liệu trên Internet: violet.vn; 123.doc,... và biết cách ứng dụng các phầm mềm trí tuệ nhân tạo AI để hỗ trợ hoạt động CSNDGD trẻ: ChatGDP, Canva, Gamma, Fliki,  Copilot, Heyzine, Suno,...

	4.2
	Tỉ lệ giáo viên hằng năm được tập huấn, bồi dưỡng (gồm cả bồi dưỡng cấp chứng chỉ, giấy chứng nhận)
nâng cao năng lực chuyên môn
thông qua nền tảng số
	10
	8
	- Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên
- Link palet.
- Danh sách giáo viên tham gia tập huấn, ảnh chụp màn hình buổi tập huấn.
- Bản photo/scan chứng chỉ CNTT cơ bản của giáo viên
- Slide thuyết trình, video tương tác, sản phẩm của buổi tập huấn: Video câu truyện, bài hát, powerpoint,... do giáo viên thực hiện sau tập huấn
- Biên bản sinh hoạt chuyên môn có nội dung chia sẻ công nghệ số
- Hình ảnh GV trẻ hướng dẫn GV lớn tuổi sử dụng phần mềm
	100% giáo viên được tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn thông qua nền tảng số
100% CBGV được cấp chứng chỉ UDCNTT.

	5
	Hạ tầng, thiết bị phục vụ quản trị, hỗ trợ hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ
	8
	8
	· Bảng danh mục trang thiết bị các phòng học, phòng chuyên môn, phòng khác (STT, Tên phòng (lớp), số máy tính, số máy chiếu, Số Tivi, kết nối internet, trang thiết bị khác).
· Thống kê, tổng hợp, tính tỷ lệ các phòng học/Phòng chuyên môn/văn phòng đảm bảo theo yêu cầu.
- Có văn bản, hồ sơ, sổ sách minh chứng việc thực hiện kiểm tra, rà soát, đầu tư, duy trì, vận hành, quản lý, sử dụng hạ tầng, thiết bị tại đơn vị.
	






	5.1
	Tỉ lệ phòng học có thiết bị hỗ trợ triển khai các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và
được kết nối Internet
	4
	4
	- Danh sách thiết bị theo từng lớp
- Ảnh chụp lớp học với tivi, máy tính, loa đang sử dụng trong hoạt động giáo dục
- Biên bản kiểm kê thiết bị lớp học
- Hình ảnh máy tính sử dụng phần mềm bài giảng, truy cập kho học liệu
- Sơ đồ lắp đặt thiết bị mạng
- Hợp đồng cung cấp dịch vụ Internet tốc độ cao với nhà mạng (Viettel...)
- Kế hoạch hoạt động CNTT cho trẻ
- Video minh chứng trẻ sử dụng máy tính
- Danh sách vị trí lắp camera
- Ảnh chụp từ hệ thống giám sát
- Hợp đồng lắp đặt hoặc biên bản kiểm tra định kỳ
- Kế hoạch kiểm tra, sửa chữa thiết bị năm học 2025–2026
- Báo cáo kết quả bảo trì thiết bị đầu năm và cuối năm học
	- 11/11 nhóm lớp có tivi, thiết bị phụ trợ sử dụng trong tổ chức các hoạt động và được kết nối internet.
- Phòng âm nhạc có tivi, tất cả đều được kết nối Internet. Nhà trường có máy chiếu, hệ thống Camera giám sát xung quanh sân trường 

	5.2
	Máy tính kết nối Internet phục vụ
công tác văn phòng, chuyên môn của cơ sở giáo dục mầm non
	4
	4
	- Ảnh chụp thiết bị tại các phòng HT, PHT, hành chính
- Hợp đồng dịch vụ Internet
- Kế hoạch nâng cấp máy tính, phần mềm giai đoạn 2026–2030
- Văn bản đề xuất đầu tư CSVC CNTT
	- BGH và văn phòng có 6 máy tính có kết nối Internet, 1 tivi cài hệ thống camera giám sát tất cả các khu vực trong trường.



                                                                                                                                                                                   Quỹ Nhất, ngày 28 tháng 5 năm 2026
[image: ][image: ][image: ]                                                                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG      

[bookmark: _GoBack]              
                               Trần Thị Nhung                                                                                                                             Trần Thị Hoà                       


image2.png




image3.jpeg




image1.png




